
1 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm     (2oC÷
8oC)

HYC-68; HYC-68A; HYC-118; HYC-
118A; HYC-290; HYC-290(USB);
HYC-390; HYC-390(USB); HYC-
390F; HYC-390F(USB); HYC-390R;
HYC-610; HYC-940; HYC-940F;
HYC-1378;  HYC-509; HYC-509F;
HYC-509T; HYC-509TF; HYC-
1099TF; HYC-1099; HYC-1099F;
HYC-1099T
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STT TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC
SẢN XUẤTĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤTTÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHỦNG LOẠI MÃ SẢN PHẨM
(Nếu có)

QUY CÁCH
ĐÓNG GÓI

(Nếu có)


